
SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng Ghi chú

1 ĐẶNG HOÀNG LAN ANH 10/09/2001 068301011492 B11

2 HÀ THÚY ANH 17/06/1988 068188007647 B11

3 NGUYỄN THỊ LAN ANH 12/12/1995 030195014767 B11

4 NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ 26/03/1989 038189042660 B11

5 LƯƠNG VĂN DŨNG 05/09/1966 079066037090 B11

6 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 05/12/1979 052179016182 B11

7 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 18/10/1999 067199000335 B11

8 NGUYỄN THỊ HẠNH 21/09/1987 042187029223 B11

9 THÂN THỊ HIỀN 08/09/1966 024166001647 B11

10 NGUYỄN THỊ KIM HOA 23/09/1997 058197004431 B11

11 LÊ THỊ THU HỒNG 21/11/1993 068193010564 B11

12 LÊ THỊ HUỆ 11/11/1991 056191006922 B11

13 NGÔ ĐĂNG THANH HÙNG 27/12/1994 068094009596 B11

14 NGUYỄN XUÂN HÙNG 23/03/1984 068084005648 B11

15 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 10/07/1983 066183012767 B11

16 PHAN THỊ HƯƠNG 27/12/1995 066195013557 B11

17 LÊ TRÚC LAN 10/07/1997 221432157 B11

18 HỒ THỊ HOÀI LINH 07/07/1995 068195007533 B11

19 VÕ THỊ THẢO LY 07/09/1993 068193010236 B11

20 CAO THỊ HỒNG MAI 20/10/1988 042188008178 B11

21 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 08/06/1992 068192008384 B11

22 NGUYỄN THỊ MƠ 18/08/1991 040191026980 B11

23 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 14/12/1995 068195006932 B11

24 NGUYỄN VÕ MINH NGUYÊN 28/08/1993 068193002011 B11

25 TRẦN THỊ THẢO NHI 05/04/1987 075187002433 B11

26 NGUYỄN NHẬT SƠN 23/02/1972 042072018351 B11

27 PHÙNG THỊ MINH THU 11/12/1995 068195005196 B11

28 TRẦN THỊ THỦY 04/06/1987 034187003266 B11

29 NGUYỄN THỊ HOÀNG THY 27/09/1978 068178004309 B11
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SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng Ghi chú

30 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 06/08/1982 068182000685 B11

31 VÕ THỊ QUỲNH TRÂM 16/06/1996 068196012672 B11

32 ĐÀO THỊ TRANG 25/03/1991 034191014784 B11

33 HUỲNH LÊ XUÂN UYÊN 14/11/2003 068303000798 B11

34 LÊ THỊ LỆ UYÊN 20/07/1985 068185005074 B11

35 NGUYỄN THỊ VI 28/11/1998 068198009702 B11

36 LÊ NINH ĐÀO AN 01/01/2002 068302011930 B2

37 PHẠM HỒNG ÂN 18/05/1998 251156590 B2

38 NGÔ NGUYỄN QUỲNH ANH 18/04/2006 068306010722 B2

39 NGUYỄN HUỲNH DUY ANH 21/04/2001 068201001293 B2

40 NGUYỄN THỊ LAN ANH 30/01/1988 068188007244 B2

41 NGUYỄN HOÀI BẢO 12/07/2000 068200001178 B2

42 VŨ THẠCH CAO 15/06/1987 068087003555 B2

43 TRƯƠNG QUỐC CHIẾN 31/07/2001 068201007256 B2

44 BÙI THỊ PHƯƠNG CHINH 05/08/2000 060300005127 B2

45 HỒ NGUYỄN CÔNG 08/03/2004 001204001372 B2

46 VŨ MẠNH CƯỜNG 27/07/1993 068093000790 B2

47 TRƯƠNG TRẦN QUANG ĐẠI 24/04/1994 068094010862 B2

48 NGUYỄN TẤN ĐẠT 11/06/1993 068093010960 B2

49 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 29/01/2002 068202007275 B2

50 ĐINH ĐỨC ĐỊNH 25/11/1985 056085006949 B2

51 HUỲNH ĐỊNH 06/02/1995 068095015099 B2

52 HOÀNG THỊ THÙY DUNG 26/06/1990 250773789 B2

53 NGUYỄN CỬU HOÀNG DŨNG 25/09/2004 068204001008 B2

54 NGUYỄN VĂN HUY DŨNG 27/02/1992 068092001015 B2

55 NGUYỄN MẠNH DƯƠNG 13/07/1999 068099007045 B2

56 ĐỔ THỊ THANH DUYÊN 24/05/2000 068300013898 B2

57 NGUYỄN THỊ CHÂU HẠ 24/02/1997 068197012640 B2

58 NGUYỄN XUÂN HẢI 15/04/1986 068086005941 B2

59 TRẦN QUỐC HẢI 26/01/1983 044083009477 B2

60 TRƯƠNG VĂN HẢI 12/10/1997 077097009000 B2

61 LÊ ĐÌNH HÂN 04/03/1998 052098014745 B2

62 HOÀNG THỊ HIỀN 25/02/1987 038187015085 B2

63 ĐÀO DUY HIẾU 18/11/2003 068203004396 B2

64 LÊ TRỌNG HIẾU 19/02/1981 083081020393 B2

65 TRẦN THỊ HÒA 05/05/1985 038185052541 B2

66 LÊ VĂN HOÀNG 28/02/1994 049094008977 B2

67 NGUYỄN VĂN HOÀNG 22/10/1995 068095004895 B2

68 BẠCH THỊ HÒE 09/10/1987 040187008274 B2

69 TRẦN THỊ HUỆ 27/08/1978 046178014052 B2

70 NGUYỄN KHẮC HƯNG 27/03/2000 068200010503 B2



SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng Ghi chú

71 NGUYỄN TRẦN SONG HÙNG 09/04/2002 068202007905 B2

72 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 26/10/1990 038190011443 B2

73 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 28/03/2002 068302012904 B2

74 HUỲNH QUỐC HUY 30/03/2006 068206006887 B2

75 LÊ QUANG HUY 23/09/2005 068205010596 B2

76 PHAN XUÂN HUYÊN 27/02/1974 054074008492 B2

77 VŨ HOÀNG KHẢI 23/10/2002 068202012055 B2

78 NGUYỄN BẢO ANH KHANG 03/12/2003 068203011223 B2

79 NGUYỄN HỮU HOÀNG ANH KIÊN 30/04/1984 068184002008 B2

80 LÊ NGỌC HOÀNG LINH 19/07/1995 068195008508 B2

81 NGUYỄN HỒNG LĨNH 23/09/1995 068095001612 B2

82 PHÙ TƯỜNG LỘC 23/02/1964 068064000321 B2

83 DƯƠNG BÙI BẢO LONG 12/04/2000 068200004815 B2

84 TRẦN THÀNH LONG 06/11/1996 056096010044 B2

85 LƯƠNG THỊ LỤA 25/03/1986 064186008534 B2

86 PHAN NGUYỄN TƯỜNG LUÂN 01/09/1987 068087004691 B2

87 TRẦN THỊ MẪN 01/10/1964 051164013524 B2

88 LÊ HỮU MẠNH 28/03/1985 040085029459 B2

89 VÕ NHẬT MINH 15/01/2001 068201009886 B2

90 NGUYỄN NGỌC DIỄM MY 23/12/1995 068195009163 B2

91 PHAN THẾ NAM 22/07/2001 068201006456 B2

92 NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ 18/12/2001 056301004749 B2

93 PHẠM LÊ NGA 30/04/2004 049304002499 B2

94 HUỲNH ĐÔNG NGHI 21/08/2000 082200000004 B2

95 LÊ DIỆU NGỌC 29/08/1996 068196000701 B2

96 ĐÀO PHẠM KHÔI NGUYÊN 29/07/2006 068206000232 B2

97 NGUYỄN THÀNH NHÂN 22/01/2006 079206038357 B2

98 NGUYỄN LÊ NGUYÊN NHI 28/05/2001 068301005893 B2

99 ĐỖ TRẦN TUYẾT NHUNG 04/11/1991 068191003671 B2

100 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 12/12/2000 068300004521 B2

101 TRỊNH MINH NHỰT 07/09/2003 251326532 B2

102 ĐINH VĂN PHI 04/12/1996 036096021444 B2

103 LÊ NGUYÊN PHONG 04/08/1972 068072003932 B2

104 NGUYỄN ĐẰNG PHONG 13/09/1983 068083005137 B2

105 NGÔ THỊ PHÚ 25/01/1987 026187008567 B2

106 NGUYỄN HỒNG PHÚC 06/10/1992 068092003659 B2

107 KHÚC THỊ THU PHƯƠNG 05/12/2005 068305009001 B2

108 BÙI HOÀNG QUÂN 06/01/2000 068200004322 B2

109 NGÔ THÀNH QUÂN 12/05/1965 068065004189 B2

110 PHÙNG LÊ ANH QUÂN 08/09/2002 068202008057 B2

111 TRỊNH QUAN QUÂN 09/03/2005 051205004605 B2



SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng Ghi chú

112 NGUYỄN TIẾN QUANG 23/08/2002 025202009062 B2

113 LÊ VĂN QUÝ 24/01/1994 001094030462 B2

114 HÀ VĂN QUYỀN 09/03/2005 040205002144 B2

115 NGUYỄN THẾ QUYỀN 06/11/2002 068202005223 B2

116 TRẦN THỊ THU SA 16/01/1981 066181007344 B2

117 LÊ NGỌC HOÀNG SƠN 15/06/2001 068201002199 B2

118 TRẦN CÔNG TÂM 12/07/1989 086089001831 B2

119 PHẠM HỒNG THÁI 07/10/1991 151854725 B2

120 TRẦN HOÀNG QUỐC THÀNH 30/07/2001 068201013844 B2

121 HÀ PHƯƠNG THẢO 25/06/1999 068199004935 B2

122 NGUYỄN ANH THI 18/10/2002 068302001438 B2

123 PHAN TRẦN NGỌC THIÊN 25/02/2002 058202000386 B2

124 TRƯƠNG CÔNG THIỆN 21/06/2000 068200009510 B2

125 HOÀNG VĂN THỌ 08/01/1996 044096001877 B2

126 LÊ THỊ THOA 27/02/1983 024183001224 B2

127 BÙI THỊ THU 01/05/1993 038193019229 B2

128 TRẦN LỆ THU 02/01/1982 068182001764 B2

129 TRẦN PHẠM TỨ THƯ 08/05/1989 068189005161 B2

130 TRƯƠNG ĐÌNH ANH THƯ 01/12/2001 068301003835 B2

131 HOÀNG VĂN THƯƠNG 22/10/1992 042092017402 B2

132 HUỲNH THỊ THƯƠNG THƯƠNG 01/01/1977 052177002643 B2

133 TRẦN THỊ THUYẾT 23/11/1987 001187003263 B2

134 NGUYỄN THÀNH TIẾN 18/02/2002 068202011093 B2

135 CAO QUANG TÍN 29/03/2004 068204012230 B2

136 NGÔ MINH TÍNH 14/09/1997 052097016250 B2

137 NGUYỄN VĂN TOÀN 10/01/1988 056088003159 B2

138 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 31/12/1998 068198003361 B2

139 TRẦN THỊ MAI TRANG 01/06/1979 040179019369 B2

140 HỒ XUÂN TRUNG 15/03/1973 049073005811 B2

141 NGUYỄN TRỌNG TRUNG 06/07/1989 038089016730 B2

142 PHẠM HỮU TRUNG 13/02/1985 040085005225 B2

143 TRẦN VŨ MINH TRUNG 02/04/1998 058098005321 B2

144 LÊ NHẬT TRƯỜNG 20/12/1996 068096007561 B2

145 PHẠM TRỌNG TRƯỜNG 10/06/1999 036099004417 B2

146 HUỲNH MINH TUẤN 28/10/2001 068201014224 B2

147 NGUYỄN DUY TUẤN 16/03/2004 075204004368 B2

148 TRẦN ANH TUẤN 11/03/1996 068096007717 B2

149 TRẦN HỮU ANH TUẤN 13/01/2001 068201010393 B2

150 CHUNG THỊ NGỌC TUYỀN 26/08/1987 068187000106 B2

151 PHẠM NGUYỄN THỊ DIỄM UYÊN 17/11/1996 068196012059 B2

152 BÙI THỊ ÁI VÂN 30/04/1994 066194014936 B2
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153 TRẦN THẾ VĂN 10/07/1994 035094002388 B2

154 TRẦN LÊ VI 01/08/1998 058198007111 B2

155 NGÔ BÁ VIÊN 30/12/1993 046093008902 B2

156 NGUYỄN TẤN VIỆT 25/09/1995 049095015030 B2

157 NGUYỄN THÀNH VINH 24/01/2006 068206006022 B2

158 TRẦN VĂN VŨ 12/06/1994 040094036429 B2

159 TRẦN NGỌC XUÂN 20/10/1996 068096004197 B2

160 TRẦN BẢO AN 07/02/2003 068203011548 C

161 ĐINH TUẤN ANH 10/02/2002 068202009969 C

162 VŨ CAO CƯỜNG 10/04/2002 068202001156 C

163 LÊ TRỌNG ĐẠO 15/06/1996 080096006159 C

164 ĐINH THÀNH ĐẠT 18/08/2002 068202011378 C

165 TRIỆU MINH ĐỨC 19/03/2003 068203005887 C

166 NGUYỄN NHƯ HUỲNH 19/09/1989 068089008014 C

167 VÕ THÀNH LUÂN 24/05/2003 058203008656 C

168 LÊ ĐỖ TUẤN MINH 08/11/1976 068076005475 C

169 TRƯƠNG VĂN MƯỜI 05/06/1975 068075000688 C

170 NGUYỄN VĂN QUỲNH 28/07/1987 068087000311 C

171 LÊ ĐÌNH SƠN 13/09/1999 038099017620 C

172 PHẠM VĂN TRƯỜNG 22/11/2002 068202000669 C


